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EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ AIR BLADE 125
NĂM 2022 MÀU XÁM GIỚI HẠN - NHC60

M14 - M15

Mã EPC EPCDOV0000704
Thương hiệu HONDA
Dòng xe AIR BLADE
Năm SX 2022
Loại hệ thống FRAME
Danh mục BỘ NHỰA AIR BLADE
Số phụ tùng 31 chi tiết
Tổng giá trị 5,146,451đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ AIR BLADE
125 NĂM 2022 MÀU XÁM GIỚI
HẠN - NHC60 M14 - M15
Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA AIR BLADE · Dùng cho HONDA AIR
BLADE (2022)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-air-blade-125-nam-
2022-mau-xam-gioi-han-nhc60-m14-m15--EPCDOV0000704
— mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác,
click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 31 chi tiết

Có giá tham
khảo: 31/31

Tổng giá trị:
5,146,451đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (31 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ NHỰA - DÀN VỎ AIR BLADE 125 NĂM 2022 MÀU XÁM
GIỚI HẠN - NHC60 M14 - M15:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ nắp sau tay lái *NHC04M* 53115-K1F-
V00ZG HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

53115K1FV00ZG 1 211,727đ

2 Nắp mặt đồng hồ tốc độ 53204-K1G-V00
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR
BLADE 160

53204K1GV00 1 208,567đ

3 Nắp trước tay lái *NHC34M* 53205-K1F-V00ZJ
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

53205K1FV00ZJ 1 218,046đ

4 Trang trí nắp tay lái *NHC60P* 53207-K1F-
V00ZM HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

53207K1FV00ZM 1 116,924đ

5 Bộ chắn bùn trước *NHC04M* 61110-K1G-
V90ZA HONDA AIR BLADE 125

61110K1GV90ZA 1 230,687đ

6 Mặt nạ trước *NHC60P* 64302-K1F-V00ZM
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64302K1FV00ZM 1 344,449đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Ốp trang trí mặt trước *NH1* 64304-K1F-
V00ZA HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150,
AIR BLADE 160

64304K1FV00ZA 1 34,311đ

8 Bộ mặt nạ trước *NHC60P* 64310-K1F-V00ZL
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64310K1FV00ZL 1 158,004đ

9 Tấm bắt sàn phải *NH1* 64311-K1F-V00ZA
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64311K1FV00ZA 1 130,517đ

10 Tấm bắt sàn trái *NH1* 64321-K1F-V00ZA
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64321K1FV00ZA 1 130,517đ

11 Ốp ống trước *NHC04M* 64330-K1F-V01ZG
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64330K1FV01ZG 1 260,707đ

12 Ốp khóa khẩn cấp *NHC04M* 64335-K1F-
V00ZG HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64335K1FV00ZG 1 64,783đ

13 Ốp khóa khẩn cấp 64337-K1F-V00 HONDA AIR
BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160

64337K1FV00 1 34,830đ

14 Ốp trung tâm *NHC04M* 64340-K1F-V00ZL
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64340K1FV00ZL 1 156,425đ

15 Ốp sườn sàn phải *NHC04M* 64410-K1F-V00ZK
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64410K1FV00ZK 1 184,866đ

16 Ốp sườn sàn trái *NHC04M* 64420-K1F-V00ZK
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64420K1FV00ZK 1 184,866đ

17 Ốp trước bên trong bên phải *NHC04M* 64421-
K1F-V00ZK HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE
150

64421K1FV00ZK 1 63,202đ

18 Nắp bình xăng *NHC04M* 64430-K1F-V00ZK
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64430K1FV00ZK 1 104,284đ

19 Ốp trước bên trong bên trái *NHC04M* 64431-
K1F-V00ZK HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE
150

64431K1FV00ZK 1 63,202đ

20 Mặt nạ trước phải *NHC60P* 64500-K1G-
V90ZA HONDA AIR BLADE 125

64500K1GV90ZA 1 369,731đ

21 Ốp dưới sàn xe *NH1* 64530-K1F-V00ZA
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

64530K1FV00ZA 1 200,667đ

22 Mặt nạ trước trái *NHC60P* 64600-K1G-V90ZA
HONDA AIR BLADE 125

64600K1GV90ZA 1 369,731đ

23 Chắn bùn sau bên trong 80101-K1F-V00
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

80101K1FV00 1 104,284đ

24 Ốp bình chứa dung dịch làm mát 80102-K27-
V00 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

80102K27V00 1 38,992đ

25 Tấm chắn bảo vệ đuôi xe 80103-K1F-V00
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

80103K1FV00 1 42,887đ

26 Chắn bùn sau A 80110-K1F-V00 HONDA AIR
BLADE 125, AIR BLADE 150

80110K1FV00 1 192,766đ

27 Bộ chắn bùn sau phía trên *NH1* 80200-K1G-
V00ZA HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

80200K1GV00ZA 1 51,466đ

28 Bộ ốp thân bên phải *NHC60P* 83550-K1G-
V90ZA HONDA AIR BLADE 125

83550K1GV90ZA 1 380,791đ

29 Bộ ốp thân bên trái *NHC60P* 83650-K1G-
V90ZA HONDA AIR BLADE 125

83650K1GV90ZA 1 380,791đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

30 Ốp đuôi đèn phía trên *NHC60P* 83751-K1F-
V00ZM HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

83751K1FV00ZM 1 88,483đ

31 Tấm ốp tay dắt sau *NH1* 84120-K1F-V00ZA
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

84120K1FV00ZA 1 24,948đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng AIR BLADE · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-air-blade-125-nam-2022-mau-xam-gioi-han-nhc60-m14-m
15--EPCDOV0000704 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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